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	  ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN


Số: 1947/TTr-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Điện Biên, ngày 06   tháng 7 năm 2020


TỜ TRÌNH

Quyết định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường giao thông vào bản Nậm Sin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên.

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;
Căn cứ Quyết định số 2086/QĐ-TTg, ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt đề án Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025;

Căn cứ Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C của tỉnh Điện Biên;
Căn cứ Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Si La giai đoạn 2018-2025, tỉnh Điên Biên;
Căn cứ Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Điện Biên, về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2020 tỉnh Điện Biên;

UBND tỉnh Điện Biên trình Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên quyết định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường giao thông vào bản Nậm Sin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé với các nội dung như sau:

I. Thông tin chung của dự án

1. Tên dự án: Nâng cấp đường giao thông vào bản Nậm Sin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé.
2. Mục tiêu đầu tư: Phục vụ lưu thông hàng hóa, sản xuất nông nghiệp và đi lại giao thương của đồng bào dân tộc Si La thuộc bản Nậm Sin và nhân dân khu vực dự án, góp phần phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới xã chung Chải, huyện Mường Nhé; Đáp ứng mục tiêu chung của đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Si La giai đoạn 2018-2025, tỉnh Điên Biên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2086/QĐ-TTg, ngày 31/10/2016.
3. Nội dung, quy mô đầu tư dự án: Đầu tư nâng cấp đường giao thông với tổng chiều dài dự kiến L = 9,3km; Gồm: tuỵến chính (nối từ đường QL.4H đến bản Nậm Sin) có chiều dài L1 = 8,45km; hệ thống đường nội bản Nậm Sin L2 = 0,85km. Trong đó:
3.1. Tuyến chính 
Đầu tư nâng cấp nền, mặt đường, công trình thoát nước, công trình phòng hộ đoạn nối từ Km169+620-QL.4H đến bản Nậm Sin và kết nối với tuyến đường tuyến Nậm Vì - Nậm Sin theo tiêu chuẩn đường GTNT loại B (TCVN- 10380:2014); Chiều dài dự kiến L1=8,45km (Điểm đầu tại KM169 + 620m Quốc lộ 4H và Điểm cuối Bản Nậm Sin) với các thông số kỹ thuật chính:

- Nền đường: Vận tốc thiết kế Vtk = 15 Km/h; Bề rộng nền đường Bnền = 5,0 m +W(mở rộng); Bề rộng mặt đường Bmặt = 3,5 m+W(mở rộng); Bề rộng lề đất Blề đất = 2 x 0,75 m; Dốc dọc tối thiểu Imin= 0,5% (với nền đào); Độ dốc dọc lớn nhất Imax = 13%; Bán kính đường cong nằm nhỏ nhất: Rmin = 15 m; Độ dốc ngang mặt đường i=2%; Độ dốc ngang lề gia cố, lề đất i=4%

- Kết cấu mặt đường gồm: Lớp mặt bê tông xi măng, lót bạt dứa, lớp móng cấp phối sỏi suối.

- Thoát nước dọc: Rãnh dọc hình thang; gia cố bằng tấm bê tông lắp ghép tại các đoạn rãnh có độ dốc dọc lớn, các đoạn chảy chuyển tiếp đến cống ngang và đoạn địa chất yếu, có nước chảy thường xuyên.

- Thoát nước ngang: Tận dụng tối đa công trình thoát nước cũ còn tốt; Đối với các công trình thoát nước cũ còn tốt nhưng không đủ chiều rộng sau khi nâng cấp tiến hành nối dài thêm cống đảm bảo khổ công trình tối thiểu bằng khổ nền đường. Đối với các công trình cũ không đảm bảo khả năng thoát nước, kết cấu chịu lực bị hư hỏng tiến hành phá bỏ xây dựng mới. Tải trọng thiết kế H13-X60. Tần xuất lũ thiết kế p=10%.

- Kè chống sói, sạt lở: Tại các vị trí tuyến chạy sát bờ suối, mái ta luy âm có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi dòng chảy, thiết kế kè chống xói bờ suối kết hợp hệ khung ốp mái đảm bảo ổn định nền đường; Tại các vị trí đắp cao, độ dốc mái tự nhiên lớn để đảm bảo ổn định nền đường thiết kế kè BTXM. Kết cấu kè áp dụng theo định hình 86-06X của VTK-BGTVT; Tại các vị trí mái taluy dương có chiều cao lớn, địa chất kết cấu rời rạc, có nước ngầm nguy cơ gây sạt lở thiết kế kè dương BTXM kết hợp khung ốp mái, hệ thống rãnh đỉnh, rãnh cơ hoặc kè tạm rọ thép tại những vị trí chưa ổn định.

- An toàn giao thông: Thiết kế và bố trí đầy đủ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT và các quy trình, tiêu chuẩn thiết kế hiện hành.

3.2. Hệ thống đường nội bản Nậm Sin  
Đầu tư xây dựng mới hệ thống đường nội bản với chiều dài L2=0,85km theo quy mô đường GTNT-D (TCVN 10380:2014) với các thông số kỹ thuật chính như sau:

- Nền đường: Bề rộng nền đường Bnền = 2 m; Bề rộng mặt đường Bmặt = 1,5 m: Bề rộng lề đất Blề đất = 2 x 0,25 m; Dốc dọc bám theo đường dân sinh hiện trạng; Độ dốc ngang mặt đường i=2%; Độ dốc ngang lề đường đất i=4%.

- Kết cấu mặt đường gồm: Lớp mặt bê tông xi măng, lót bạt dứa, lớp móng cấp phối sỏi suối.

4. Chủ đầu tư: Ban Dân tộc tỉnh.
5. Nhóm dự án: Dự án nhóm C trọng điểm.

6. Địa điểm thực hiện dự án: xã Chung Chải, huyện Mường Nhé.

7. Tổng mức đầu tư: 46.300 triệu đồng. 
8. Nguồn vốn thực hiện dự án: Nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách Trung ương và Vốn cân đối ngân sách địa phương.
- Dự kiến phân kỳ đầu tư như sau:

	STT
	Năm thực hiện
	Tổng số


	Vốn NSTW

(triệu đồng)
	VốnCĐNĐP (triệu đồng)

	1
	Năm 2020
	2.855
	2.855
	-

	2
	Năm 2021
	30.000
	30.000
	-

	3
	Năm 2022
	13.445
	12.945
	500

	
	Tổng số
	46.300
	45.800
	500


9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2022.

10. Hình thức đầu tư của dự án: Nâng cấp và xây dựng mới.
II. Danh mục hồ sơ kèm theo: 

- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, kèm theo Tờ trình số 358/TTr-BDT ngày 26/6/2020 của Ban Dân tộc tỉnh.

- Báo cáo kết quả thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 883/BC-SKHĐT ngày 29/6/2020.

- Ý kiến tham gia thẩm định bằng Văn bản của các sở, ngành, địa phương.

UBND tỉnh Điện Biên trình HĐND tỉnh Điện Biên xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường giao thông vào bản Nậm Sin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé./.

	Nơi nhận:

- Như​​ trên;

- L/đ UBND tỉnh; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Giao thông vận tải;

- Ban Dân tộc tỉnh;
- Lư​​u: VT, KT(NQT), TH(HTT).
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